Họ và tên: ………………………………………………
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1:  Chuyển các số sau sang số thập phân

 eq \f(12,100) =……                eq \f(2,5) =…………                3 eq \f(1,5) =………                       eq \f(378,10000) =………

Câu 2:  Số gồm 26 đơn vị,3 phần mười, 9 phần nghìn là

A. 26, 309                     B. 2,639                  C.26,39                         D. 26,039

Câu 3: Số thập phân 7,46 bằng với số thập phân nào dưới đây:

A. 7,406                       B. 7,460                   C. 7,046                        D. 7,0046

Câu 4: Số lớn nhất trong các số: 3,65; 3,05; 6,5; 6,35

A. 3,65                         B. 3,05                      C. 6,5                            D. 6,35

Câu 5: 24 kg 7g=………..kg. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 24,7                         B. 2,47                      C. 24,07                        D. 24,007

Câu 6: Tổng của 18,72 và 2,28 là:

A. 19,08                       B. 21,15                    C. 20,18                        D. 21
Câu 7:  Hiêu của 1000 và 22,7 là:

A. 926,4                      B. 977,3                     C. 976,3                        D. 957,3

Câu 8: giá trị của biểu thức 75,26 – (48,16 – 27,46) là:

A. 53,56                     B. 50,56                      C. 54,56                         D. 50,64
Câu 9: Chu vi của một hình vuông có diện tích là 81 cm2 là:
A. 36 cm                   B. 18 cm                     C. 63 cm                          D. 12 cm

Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

        0, 456 × 100 = 45,6                                    68,4 : 0,001 = 0,684
PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính

19,04 : 5,6                         13,48 × 3,24                   78 – 13,85               38,105 + 241,67

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Tìm x                                                            b) Tính giá trị biểu thức:

x : 3,8 = 3,64 × 10                                               624 : 0, 6 + 240 × 2,5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: May mỗi bộ quần áo hết 2,6 m vải. Hỏi có 412,5 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 75m,  chiều rộng bằng  eq \f(2,3) chiều dài. Trên mảnh vườn đó người ta trồng rau và cứ 10m2 đất thì thu hoạch được 45 kg rau. Hỏi người ta thu hoạch được bao tấn rau?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Không tính kết quả hãy so sánh A và B:

           A = 15,15 × 64                                               B = 15 × 64,64     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Họ và tên: ………………………………………………

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 
Đọc bài:                                       ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
         Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.

 Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ : “Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ?”. Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.

      “Cháu hát hay quá !”. Một giọng nói vang lên : “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.

Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn : “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !”. Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.

        Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.

      “Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.” — Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe ?

                                                                                                       (Hoàng Phương)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng :
1.Vì sao cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên ?

a. Vì cô không có quần áo đẹp.

b. Vì cô không có ai chơi cùng.

c. Vì cô bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca.

2.Cuối cùng trong công viên cô bé đã làm gì ?

a. Suy nghĩ xem tại sao mình không được hát trong dàn đồng ca.

b. Cất giọng hát khe khẽ hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả.

c. Ngồi trò chuyện với cụ già.

3.Cụ già đã nói gì và làm gì ?

a. Cụ nói : “Cháu hát hay quá ! Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ.”

b. Cụ khuyên cô bé cố gắng tập luyện để hát tốt hơn.

c. Trong nhiều năm, cụ vẫn đến công viên ngồi chăm chú lắng nghe cô bé hát.

 4.Tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện là gì ?

a. Cụ già đã qua đời.

b. Cụ già vẫn lắng nghe và động viên cô hát lại là một người bị điếc, không có khả năng nghe.

c. Cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

5. Nhận xét nào đúng nhất để nói về cụ già trong câu chuyện ?

a. Là một người kiên nhẫn.

b. Là một con người hiền hậu.

c. Là một con người nhân hậu, luôn biết quan tâm, chia sẻ, động viên người khác.

6.Từ hay trong các câu sau là tính từ, động từ hay quan hệ từ ?

a) Cô bé nghĩ xem mình có nên tiếp tục hát hay thôi.
b) Cô bé hát rất hay.
c) Cô bé mới hay tin ông cụ qua đời.
7. Tìm và gạch chân dưới đại từ xưng hô trong câu:
        “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá.”

8. Chủ ngữ trong câu: “Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị loại ra khỏi dàn đồng ca”

a) Một cô bé

b) Một cô bé vừa gầy vùa thấp bị loại

c) Một cô bé vừa gầy vừa thấp

9. Câu văn nào dưới đây dùng quan hệ từ:

a. Buồn bã, cô vào công viên khóc một mình.

b. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.

c. Cô gái sững người.

10. Câu: “Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị loại ra khỏi dàn đồng ca” có:

a. Một tính từ. Đó là:……………………………………………………………………….

b. Hai tính từ. Đó là:……………………………………………………………………….

c. Ba tính từ. Đó là:………………………………………………………………………..
